
Câu 1: (4 điểm) 

a. Quá trình phong hóa là gì? Kể tên các loại phong hóa? Vì sao cường độ phong hóa 

xảy ra mạnh nhất trên bề mặt trái đất? 

b. Người dân ở Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu đón tết dương lịch (ngày 1 tháng 1) 

hằng năm vào mùa nào? 

Câu 2: (3 điểm) 

So sánh gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè dựa trên bảng sau: 

Phƣơng diện so sánh Gió mùa mùa đông Gió mùa mùa hè 

Giống 

nhau 

Phạm vi hoạt 

động 

 

Nguyên nhân 

hình thành 

 

Khác 

nhau 

Hướng gió   

Thời gian hoạt 

động 

  

Tính chất   

 

Câu 3: ( 3 điểm) Cho bảng số liệu: 

SẢN LƢỢNG LƢƠNG THỰC CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950- 2003 

Năm 1950 1970 1980 1990 2000 2003 

Sản lƣợng  (triệu tấn) 676,0 1213,0 1561,0 1950,0 2060,0 2021,0 

                                                                               (Nguồn: SGK Địa 10, trang 102) 

a/ Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực của thế giới qua các năm? 

b/ Nhận xét. 

 

 

........HẾT........ 

Họ và tên HS ………………………………………… 

SBD……………………..Lớp ………………………. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh 

Trƣờng THPT Tân Túc 
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Câu 1: (4 điểm) 

a. Toàn cầu hóa kinh tế là gì? Nêu các biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế?  

b.  EU, ASEAN, APEC, MERCOSUR là tên viết tắt của các tổ chức nào? 

c. Nạn khủng bố gây ra những hậu gì đối với hòa bình và sự ổn định của thế giới? 

Liên hệ nạn khủng bố ở khu vực Tây Nam Á hiện nay?  

Câu 2: (4 điểm) Cho bảng số liệu 

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004 

         (Đơn vị %) 

 

Nhóm nƣớc 

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 

Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

Phát triển 2 27 71 

Đang phát triển 25 32 43 

                                                                    (Nguồn: SGK Địa lí lớp 11-  trang 7) 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước. 

b. Rút ra nhận xét. 

Câu 3: (2 điểm)  

Bức tranh sau đề cập đến vấn đề gì? Nguyên nhân và hậu quả của vấn đề trên? 

Thông điệp mà bức tranh muốn gửi đến cho người xem? 

    

..........HẾT........... 

Họ và tên HS ………………………………………… 

SBD……………………..Lớp ………………………. 
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Câu 1:  (4,0 điểm)   

a.      Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta?  

b.      Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Là công dân Việt Nam em có 

trách nhiệm gì trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo? 

Câu 2: (2 điểm) Dựa vào atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 

a. Cho biết các vịnh biển: Hạ Long, Dung Quất, Xuân Đài, Cam Ranh thuộc tỉnh, 

thành phố nào? 

- Hạ Long…………………………             -   Xuân Đài………………………. 

- Cam Ranh………………………              -   Dung 

Quất………………………... 

b. Vị trí địa lí của Hải Phòng có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế của 

Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung? 

Câu 3: (4,0 điểm): Cho bảng số liệu : 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế  

của nước ta, giai đoạn 2000 - 2012     

 (Đơn vị: tỉ đồng) 

Khu vực kinh tế 
Năm 

2000 

Năm 

2012 

Nông –lâm - ngư nghiệp 108356  638368 

Công nghiệp – xây dựng 162220 1253572 

Dịch vụ 171070 1353479 

Tổng 441646 3245419 

            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê 2012) 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta qua các 

năm. 

b. Nhận xét và giải thích. 

........HẾT....... 

Họ và tên HS ………………………………………… 

SBD……………………..Lớp ………………………. 
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